
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 ĐẶNG NGUYÊN THÁI 11/05/2000 Nam Dao

2 ĐẶNG VĂN MINH 03/06/1985 Nam Dao

3 ĐẶNG VĂN MẠNH 27/11/1989 Nam Dao

4 TRƯƠNG THỊ NGHỊ 01/11/1963 Nữ Kinh

5 TRIỆU QUANG THÀNH 05/02/1956 Nam Dao

6 DƯƠNG TIẾN AN 29/11/1965 Nam Dao

7 ĐẶNG THỊ TƯ 04/11/1977 Nữ Dao

8 DƯƠNG THỊ HÔNG 13/02/1968 Nữ Dao

9 LÝ TÀI CHUNG 27/03/1966 Nam Dao

10 DƯƠNG THỊ HOA 05/05/1988 Nữ Dao

11 ĐẶNG VĂN HIẼN 26/05/1987 Nam Dao

12 DƯƠNG TIẾN KIM 04/04/1982 Nam Dao

13 ĐẶNG VĂN BÁO 08/09/1978 Nam Dao

14 ĐẶNG VĂN THƯỜNG 01/10/1966 Nam Kinh
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15 NGÔ VĂN TỐ 27/03/1978 Nam Kinh

16 ĐẶNG THỊ BA 06/10/1970 Nữ Dao

17 ĐẶNG VĂN QUÝ 12/10/1950 Nam Kinh

18 PHẠM VĂN YÊN 02/06/1966 Nam Kinh

19 TRÂN VĂN LỢI 27/07/1970 Nam Kinh

20 DƯƠNG THỊ HIÊN 25/01/1970 Nữ Dao

21 DƯƠNG THỊ XUÂN 04/05/1985 Nữ Dao

22 PHẠM THỊ VẲN 15/04/1954 Nữ Kinh

23 DƯƠNG QUÝ ĐƯỜNG 04/11/1960 Nam Dao

24 PHẠM VĂN BÌNH 08/04/1963 Nam Kinh

25 TRAN TRỌNG HẢI 09/03/1990 Nam Kinh

26 ĐẶNG HỮU VINH 07/08/1992 Nam Dao

27 TRẦN VĂN GIANG • 06/03/1985 Nam Kinh

28 DƯƠNG VĂN HÀ 27/07/1991 Nam Dao

29 DƯƠNG TIẾN MINH 12/06/1979 Nam Dao

30 DƯƠNG TIẾN SÍNH 08/07/1975 Nam Dao

31 PHẠM VĂN DŨNG 07/08/1984 Nam Kinh

32 ĐẶNG VĂN QUỸ 23/08/1983 Nam Dao

33 TRƯƠNG THỊ ĐỊNH 08/08/1984 Nữ Kinh

34 LÝ THỊ HẠNH 21/12/1990 Nữ Dao

35 ĐẶNG THỊ ĐƯỜNG 01/05/1971 Nữ Dao

36 DƯƠNG TIÊN thành 06/11/1990 Nam Dao

37 DƯƠNG THỊ THỰC 23/07/1986 Nữ Dao

38 ĐẶNG TĂNG TIẾN 20/05/1978 Nam Dao



39 DƯƠNG VĂN HIỆN 09/09/1986 Nam Dao

40 NGUYỄN THỊ BIÊN 12/06/1964 Nữ Kinh

41 PHẠM VĂN VINH 20/02/1990 Nam Kinh

42 ĐẶNG TĂNG TÍNH 15/10/1974 Nam Dao

43 DƯƠNG THỊ ĐÀO 12/05/1983 Nữ Dao

44 NGUYÊN VĂN THÀNH 13/07/1958 Nam Kinh

45 ĐẶNG TĂNG LÂM (Chết) 01/03/1940 Nam Dao

46 ĐẶNG VĂN TIẾN 01/01/1971 Nam Dao

47 ĐẶNG VĂN HỪNG 20/05/1973 Nam Dao

48 TRẦN THỊ THANH 17/07/1959 Nữ Kinh

49 PHẠM THỊ THỦY 13/08/1960 Nữ Kinh

50 DƯƠNG THỊ TUYẼT 08/02/1983 Nữ Dao

51 LÝ THỊ LOAN 19/09/1963 Nữ Dao

52 ĐẶNG THỊ LƯU 03/11/1987 Nữ Dao

53 DƯƠNG VĂN NAM 14/03/1979 Nam Dao

54 DƯƠNG TIỄN LONG 04/04/1978 Nam Dao

55 ĐẶNG THỊ XUÂN 20/10/1983 Nữ Dao

56 ĐẶNG THỊ NHỊ 08/08/1976 Nữ Dao

57 PHẠM VĂN HỌC 22/02/1979 Nam Kinh

58 NGUYÊN TÃT THĂNG 13/07/1983 Nam Kinh

59 DƯƠNG TIẼN CƯỜNG 08/12/1964 Nam Dao

60 DƯƠNG TIỄN PHƯỢNG 03/04/1979 Nam Dao

61 DƯƠNG THỊ MÙI 07/09/1965 Nữ Dao

62 HÀ THỊ NGHĨA 16/10/1960 Nữ Kinh



63 LÝ VĂN TUẤN 01/04/1991 Nam Dao

64 DƯƠNG TIẼN MINH 26/06/1983 Nam Dao

65 ĐỒ THỊ THÁI 12/05/1966 Nữ Kinh

66 DƯƠNG THỊ HÒA 06/08/1987 Nữ Dao

67 DƯƠNG VĂN HƯNG 05/05/1998 Nam Dao

68 TRÀN VĂN LÂM 12/09/1989 Nam Kinh

69 TRẦN VĂN TRƯỜNG 15/10/1961 Nam Kinh

70 TRIỆU THỊ LƯU 20/11/1963 Nữ Dao

71 ĐẶNG VĂN CẦU 14/12/1987 Nam Dao

72 NGÔ THANH TÂN 01/01/1941 Nam Kinh
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